
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 67 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/12/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NHẬT KHÁNH LINH

0109018647

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

2. Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác 2910

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

4. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

5. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

6. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

7. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất thiết bị bảo vệ an toàn như : + Sản xuất quần áo 
chống cháy và bảo vệ an toàn - Sản xuất các nút, khóa ấn, khoá 
móc, khoá trượt;
- Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa 
cháy

3290

8. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

9. Xây dựng công trình thủy 4291

10. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

11. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

12. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

13. Xây dựng công trình đường sắt 4211

14. Xây dựng công trình đường bộ 4212

15. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện - 
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NHẬT 
KHÁNH LINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: NHAT KHANH LINH TRADING JOINT STOCK COMPANY

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0899270168
Email:

Fax:
Website:
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17. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

18. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

19. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
Chi tiết: 
- Kiểm tra hoặc kiểm tra di động của hệ thống đèn điện tử bảo 
đảm an toàn, như đèn báo trộm hoặc đèn cứu hỏa, bao gồm cả 
việc bảo dưỡng; 
- Lắp đặt, sửa chữa, tái tạo và điều chỉnh phần máy móc hoặc 
bộ phận khóa điện, vòm an toàn và bảo vệ.

8020

20. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

21. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: - Bán buôn van và ống điện tử; - Bán buôn thiết bị bán 
dẫn; - Bán buôn mạch tích hợp và mạch vi xử lý; - Bán buôn 
mạch in; - Bán buôn thiết bị điện thoại và truyền thông;

4652

22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông 
nghiệp như: Máy cày, bừa, máy rắc phân, máy gieo hạt, máy 
gặt lúa, máy đập lúa

4653

23. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

24. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt: + Dây dẫn và thiết bị điện, + Đường dây 
thông tin liên lạc, + Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, 
bao gồm cả cáp quang học, + Đĩa vệ tinh, + Hệ thống chiếu 
sáng, + Chuông báo cháy, + Hệ thống báo động chống trộm, + 
Tín hiệu điện và đèn trên đường phố

4321

25. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

26. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

27. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp; 
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác; 
- Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa 
cháy

4659(Chính)

28. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000.000

29. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, 
cút chữ T, ống cao su

4663

30. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, 
cút chữ T, ống cao su

4752

31. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

4329

32. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

33. Sửa chữa thiết bị khác 3319

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

35. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Thiết kế máy móc và thiết bị; 
- Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát; tư vấn 
kiểm tra, kiểm định kỹ thuật hệ thống phòng cháy, chữa cháy; 
tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy
- Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác: 
+ Việc chuẩn bị và thực hiện các dự án liên quan đến kỹ thuật 
điện và điện tử, kỹ thuật khai khoáng, kỹ thuật hoá học, dược 
học, công nghiệp và nhiều hệ thống, kỹ thuật an toàn hoặc 
những dự án quản lý nước; 
+ Việc chuẩn bị các dự án sử dụng máy điều hoà, tủ lạnh, máy 
hút bụi và kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm, kỹ thuật âm thanh

7110

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
MAI NGOAN

Xóm 6, Xã Tân 
Sơn, Huyện Kim 
Bảng, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 600.000 6.000.000.000 60,000

0171860004
45

2 LÊ THỊ CHIÊN Khu 4, Thị Trấn 
Ngô Đồng, Huyện 
Giao Thuỷ, Tỉnh 
Nam Định, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 25,000

161263176
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3 TRẦN VĂN 
ÁNH

Xóm 2, Xã Bách 
Thuận, Huyện Vũ 
Thư, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 15,000

0340870028
44

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       017186000445
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 6, Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 67 phố Giáp Nhị, tổ 13, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ MAI NGOAN Nữ

18/11/1986 Kinh Việt Nam

15/06/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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